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CHƯƠNG I: TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI
  Tiết 4

BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN 

Ở TÂY ÂU 

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

- Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên 

- Giáo án

- Bản đồ TG, bảng KWL.

- Lược đồ châu Âu thời phong kiến.

2. Học sinh

- SGK, sưu tầm tranh ảnh, tài liệu liên quan bài học, dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động (5phút)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được đó là chế độ phong kiến được hình thành ở Tây Âu, thành thị trung đại xuất hiện. Sau đó đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

b) Nội dung: HS tham gia trò chơi “Vua tiếng Việt” để nhắc lại các từ khoá liên quan đến bài học trước.

c) Sản phẩm: Các từ khoá “Lãnh địa”, “Lãnh chúa”, “Nông nô”...

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV phổ biến luật chơi cho HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học

- Học sinh tham gia trò chơi.

Bước 3: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV gọi HS trả lời câu hỏi.

Bước 4: GV đánh giá quá trình làm việc của HS và sản phẩm mà HS đã thực hiện

3. Sản phẩm

- Các từ khoá “Lãnh địa”, “Lãnh chúa”, “Nông nô”...
4. Phương án đánh giá

- GV nhận xét dựa trên sự chuẩn bị, và trình bày của HS.
- GV nhận xét sự chuẩn bị của HS, và dẫn dắt vào bài mới

2. Hình thành kiến thức mới
Nhiệm vụ 4: Sự xuất hiện các thành thị trung đại 
a) Mục tiêu: 
- HS biết được hoàn cảnh xuất hiện thành thị trung đại và các tầng lớp trong thành thị.
- Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.
b) Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

? Nguyên nhân xuất hiện thành thị trung đại?

? Đặc điểm của thành thị là gì?

? Cư dân thành thị gồm những ai? Họ làm những nghề gì?

? Phân tích vai trò của thành thị đối với Tây Âu thời trung đại?

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

- Nguyên nhân:

   + Từ cuối thế kỉ XI sản xuất phát triển, hàng hóa dư thừa → nảy sinh như cầu trao đổi buôn bán.

   + Thợ thủ công đem hàng hóa đến những nơi đông đúc để buôn bán và lập xưởng sản xuất.

   + Hình thành các thị trấn, thành phố lớn gọi là thành thị trung đại.

- Cư dân trong các thành thị chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân.

- Vai trò của thành thị trung đại.

+ Thúc đẩy sự phát triển của xã hội, phá vỡ nền kinh tế tự cung tự cấp, thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa phát triển.

+ Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền.

+ Đưa đến sự xuất hiện của tầng lớp thị dân.

+ Tạo cơ sở để xây dựng nền văn hóa mới, nhiều trường đại học được thành lập; Mang lại không khí tự do cởi mở.

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
* GV yêu cầu HS đọc SGK, điền các từ khoá còn thiếu vào nội dung “Nguyên nhân xuất hiện của thành thị trung đại”
- (1)........................... , sản xuất thủ công nghiệp trong các lãnh địa phát triển, dẫn đến nhu cầu (2)................................

-  Một số (3)............................ bỏ trốn khỏi lãnh địa hoặc dùng tiền chuộc thân phận.

- Các thị trấn nhỏ xuất hiện, dần dần trở thành các thành phố lớn, gọi là (4).........................................
* GV yêu cầu HS chơi trò chơi “thử tài phân tích” để phân tích về vai trò của luật thành thị trung đại

“1. Tự do: Bất cứ ai, bao gồm cả những nông nô trốn thoát ra từ một lãnh địa, sống ở thành thị đủ một năm và một ngày đều được tự do.

2. Miễn giảm: Thị dân được quyền miễn và không phải làm việc trong các lãnh địa.

3. Tư pháp: Các thành thị có toà án riêng. Các công dân có uy tín được bầu ra để xét xử các vụ án liên quan đến thị dân.

4. Đặc quyền thương mại: Thị dân có thể bán hàng tự do trong chợ của thành thị và họ có thể thu phí đối với người ngoài thành thị muốn giao dịch ở đó.”

(Rai - hat và Win - xton, Lịch sử thế giới - Hành trình nhân loại, NXB Holt, trang 327)
1. Thị dân trong thành thị trung đại có đặc quyền thương mại gì? Nông nô trong lãnh địa phong kiến có đặc quyền đó không? Vì sao?

2.  Từ khoá nào cho chúng ta thấy không khí sống trong thành thị trung đại? (Gợi ý: 2 từ)

3. Em thích sống trong thành thị hay lãnh địa hơn? Đưa ra 2 lí do để bảo vệ quan điểm của em?

4. Có nên nhân rộng mô hình thành thị không? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. 

- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+ Các cặp trao đổi chéo kết quả và bổ sung cho nhau

+ Đại diện một số cặp trình bày, các cặp khác bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.



3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về hoàn cảnh ra đời của nhà nước phong kiến châu Âu và sự xuất hiện của thành thị trung đại
b) Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành câu hỏi trắc nghiệm

d) Tổ chức thực hiện:

- GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng (trắc nghiệm).

- GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

Câu 1. Thành thị trung đại đã tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển của hình thái kinh tế nào?
A. Kinh tế thuộc địa.    
B. Kinh tế hàng hoá.
C. Kinh tế phong kiến.
D. Kinh tế tự cung, tự cấp.

Câu 2. Nội dung nào phản ánh đúng vai trò của thành thị trung đại ở Tây Âu?
A. Góp phần duy trì sự tồn tại của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu.
B. Góp phần đưa Tây Âu đi lên con đường tư bản chủ nghĩa
C. Góp phần tích cực xoá bỏ chế độ phong kiến ở Tây Âu.

D. Góp phần tích cực xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu.
Câu 3. Nội dung nào sau đây phản ánh tác động của thành thị trung đại đối với văn hóa – giáo dục Tây Âu?
A. mang không khí tự do, mở mang tri thức cho mọi người..
B. hình thành phong trào cải cách giáo dục mạnh mẽ.
C. tạo tiền đề cho sự phát triển của chủ nghĩa tự do cá nhân.

D. thành lập được nhiều thương đoàn để trao đổi, buôn bán.
d) Tổ chức thực hiện:
- GV trình chiếu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời.

4. Hoạt động 4: Luyện tập
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b) Nội dung: Đọc thông tin SGK, tìm hiểu thông tin trên Internet, sách báo

c) Sản phẩm học tập: Sản phẩm làm việc của HS.

d) Tổ chức thực hiện
HS làm bài tập ở nhà và có thể trình bày sản ở buổi học ngày hôm sau. 

